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Ngày 

thứ 

Giờ 

dạy 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài 
 

Hình thức 

Địa 

điểm 
Đồ dùng 

Hai 

14/3 

8 h 26 CC Sơ kết tuần  GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40 101 TV (Đọc) Những con sao biển GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 102 TV (Đọc) Những con sao biển GV dạy online  MT, BGĐT 

10h 5 126 Toán 
Viết số thành tổng các trăm, 

chục, đơn vị ( T2) 
GV dạy online  MT, BGĐT 

4h  Âm nhạc 
Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ 

ơi có biết 
GV dạy qua clip  Clip 

Ba 

15/3 

8 h 26 TV (V) Chữ hoa Y GV dạy qua clip Tại nhà Clip 

8h 40 26 TV (N-n) Bảo vệ môi trường GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 127 Toán So sánh các số có ba chữ số GV dạy online  MT, BGĐT 

10h 5 26 Đạo đức 
Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở 

trường (T2) 
GV dạy qua clip  Clip 

Tư 

16/3 

8 h 103 TV (Đọc) Tạm biệt cánh cam GV dạy online Tại nhà Clip 

8h 40 104 TV (Đọc) Tạm biệt cánh cam GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25  MT Chú hổ trong rừng GV dạy qua clip  Clip 

10h 5 128 Toán So sánh các số có ba chữ số GV dạy online  MT, BGĐT 

Năm 

17/3 

8 h 26 TV (N-v) Tạm biệt cánh cam GV dạy online Tại nhà MT, BGĐT 

8h 40 26 TV (LT1) 
Mở rộng vốn từ về các loài vật 

nhỏ bé. Dấu chấm, dấu chấm hỏi 
GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 129 Toán Luyện tập chung  GV dạy online  MT, BGĐT 

10h 5 51+52 TNXH 

Tìm hiểu cơ quan hô hấp +Chăm 

sóc, bảo vệ cơ quan cơ quan hô 

hấp 
GV dạy qua clip  Clip 

Sáu 

18/3 

 

8 h  TD 
Ôn động tác di chuyển không 

bóng 
GV dạy qua clip Tại nhà Clip 

8h 40 26 TV (LT2) 
Viết đoạn văn kể về việc làm để 

bảo vệ môi trường 
GV dạy online  MT, BGĐT 

9h 25 130 Toán Luyện tập chung GV dạy online  MT, BGĐT 

10h10-

10h45 
 Tiếng Anh 

 
   

 26 
HĐTN-

SHL 

Tôi luôn bên bạn 
GV dạy qua clip  Clip 

 

Đồ dùng: 19/19 

 

  Ngày 11  tháng 3 năm 2022 

Tổ trưởng 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ 

 

                 

 



 

 

                                                                                                                               


